
Thông báo quan trọng
Trạm bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

Đối với các loại thực vật được nhập khẩu dưới dạng bưu phẩm quốc tế,
Dựa theo kết quả kiểm định, nếu xác định được là một trong các trường 
hợp sau đây thì thể theo quy định Luật Bảo vệ thực vật của Nhật Bản sẽ bị
hủy bỏ ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho người gửi và 
người nhận.

Cảnh báo xâm nhập - Sâu bệnh hại trên thực vật

Trường hợp mang theo bất hợp pháp các đồ nhập khẩu hoặc thực vật bị cấm,
những đồ này sẽ bị xử lý vứt bỏ theo Luật Bảo vệ Thực vật của Nhật Bản, và
có thể bị bỏ tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên đến 3.000.000 yên (Trường hợp là
pháp nhân có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 yên).

Về các bưu phẩm quốc tế,
Các sản phẩm bị cấm nhập khẩu và không đạt tiêu chuẩn
thể theo Luật Bảo vệ Thực vật của Nhật Bản sẽ bị hủy
bỏ mà không cần thông báo trước.

1 Hàng hóa bị cấm nhập khẩu
(1) Thực vật bị cấm đem vào Nhật Bản (Tham khảo mặt sau)
(2) Đất hoặc thực vật có dính đất
(3) Các loại sâu bệnh hại thuộc đối tượng phải kiểm dịch
2 Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn
(1) Các loại thực vật không được đính kèm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực

vật định do cơ quan Chính phủ của nước xuất khẩu cấp (Phytosanitary 
certificate) (Tham khảo mặt sau)

(2) Các loại thực vật có dính sâu bệnh hại thuộc đối tượng phải kiểm dịch



Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Trạm bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản

Vui lòng hỏi đáp tại các Trạm Bảo vệ Thực vật chính:
Trạm bảo vệ thực vật Yokohama  045-211-7153

Trạm bảo vệ thực vật Nagoya        052-651-0132

Trạm bảo vệ thực vật Kobe            078-331-2376

Trạm bảo vệ thực vật Moji                093-321-2601

Văn phòng Bảo vệ Thực vật Naha     098-868-2850

Các loại thực vật chính bị cấm mang vào Nhật Bản

Các loại thực vật yêu cầu cần có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

ỚtXoài Ổichủng loại cam quýt Quả óc chó có vỏ

Bấm vào đây để xem trang Web của Trạm bảo vệ thực vật

Quả me khôLạcKê Đậu nànhGạo

Ngoài trái cây, rau và ngũ cốc, điều này bao gồm hoa cắt cành, hạt, cây con và 
một số sản phẩm chế biến làm từ thực vật.
Các loại ngũ cốc (gạo, kê, ngô, kiều mạch, lúa mì, v.v.), các loại đậu (đậu tương, 
đậu đỏ, đậu phộng, v.v.), gỗ, hạt cacao, vừng, quả me khô, rau mùi, một số hoa 
khô, thuốc thảo dược, gia vị, v.v. phải kèm theo Giấy chứng nhận kiểm dịch 
thực vật, ngay cả khi đã được sấy khô.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Trạm Bảo vệ Thực vật.

Hầu hết các loại trái cây và rau quả từ các quốc gia và khu vực có Ruồi hại quả Địa
Trung Hải và Ruồi hại quả Phương Đông (ví dụ: xoài và chủng loại cam quýt)
Quả óc chó có vỏ từ các quốc gia và khu vực nơi xảy ra sâu, v.v. Bướm đêm Cydia
pomonella

Ngoài ra, nhiều nhà máy bị cấm ở các quốc gia và khu vực nơi sâu bệnh chưa xảy ra
ở Nhật Bản và đã gây ra thiệt hại lớn trên toàn thế giới.

Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với Trạm Kiểm dịch Thực vật.


